
STT Đơn vị kinh doanh vận tải
Biển kiểm 

soát

Loại Phù 

hiệu
Số phù hiệu Ngày cấp Ngày hết hạn

1
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải 

Trường An
60C23784 Tải 2589/2024 22/05/2024 22/05/2027

2 60C16046 Tải 4783/2024 12/08/2024 12/08/2026

3 77B02008 Hợp đồng 854HĐ/2024 06/06/2024 06/06/2027

4 60C47255 Tải 4069/2024 09/07/2024 09/07/2027

5 93C12074 Tải 3059/2024 03/06/2024 03/06/2027

6
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải 

Phương Lâm
49B02194 Hợp đồng 497HĐ/2022 23/05/2022 23/05/2029

7 60F00185 Hợp đồng 361HĐ/2025 25/02/2025 25/02/2026

8 49B01584 Hợp đồng HĐ7525001256 06/05/2025 06/05/2026

9 51B17562 Hợp đồng 045HĐ/2022 10/01/2022 05/01/2029

10 49C18798 Tải 6589/2024 30/12/2024 30/12/2025

11 60C12667 Tải 5013/2021 27/12/2021 27/12/2028

12 60H24765 Tải XT7525004090 29/05/2025 29/05/2026

13 60B03321 Buýt 012BUS/2024 27/06/2024 27/06/2025

14 60E01172 Hợp đồng HĐ7525001535 29/05/2025 29/05/2026

15 60H03545 Tải 2961/2021 30/09/2021 30/07/2028

16
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Thiên 

Phát
60B05827 Hợp đồng 271HĐ/2024 11/03/2024 11/03/2026

17 60C34079 Tải 1657/2024 08/04/2024 08/04/2026

18 60C54730 Tải 1087/2024 20/03/2024 20/03/2026

19 60C42462 Tải 328/2024 30/01/2024 30/01/2026

20 60C41188 Tải 813/2024 12/03/2024 12/03/2026

21 50H01013 Tải 2025/2024 09/05/2024 09/05/2026

22 60C54669 Tải 1060/2024 19/03/2024 19/03/2026

23 60C37479 Tải 2783/2024 27/05/2024 27/05/2026

24 60C48948 Tải 386/2024 06/02/2024 06/02/2026

25 60C48940 Tải 1799/2024 19/04/2024 19/04/2026

26 60C22486 Tải 3051/2024 03/06/2024 03/06/2026

27 60H04478 Tải 4532/2021 03/12/2021 03/12/2028

28 60C14045 Tải 4412/2021 25/11/2021 25/11/2028

29 60C22554 Tải 2350/2023 01/08/2023 01/08/2030

30 60H03012 Tải 1555/2021 07/06/2021 30/05/2028

31 60H04317 Tải 4463/2021 29/11/2021 29/11/2028

32 60C10771 Tải 1099/2023 16/03/2023 16/03/2030

33 60H08723 Tải 1124/2023 20/03/2023 20/03/2030

34
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Tài 

Lộc Phát
60B04935 Hợp đồng 2048HĐ/2019 30/09/2019 03/09/2026

35 50H17954 Tải 3235/2022 27/10/2022 27/10/2029

36 60B02807 Hợp đồng 1340HĐ/2024 12/08/2024 12/08/2029

37 60B02878 Hợp đồng 975HĐ/2024 17/06/2024 17/06/2029

38 85B00560 Hợp đồng 1078HĐ/2024 01/07/2024 01/07/2029

39 60F00770 Hợp đồng 998HĐ/2023 28/06/2023 28/06/2028

40 79B03166 Hợp đồng 1072HĐ/2024 28/06/2024 28/06/2029

41 86C10298 Tải 09146/2020 01/10/2020 03/09/2026
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42 60B02744 Hợp đồng 1600HĐ/2023 03/11/2023 03/11/2028

43 60B02535 Hợp đồng 034ĐNAI/2022 10/01/2022 31/12/2027

44 51B24948 Hợp đồng 645HĐ/2024 20/05/2024 20/05/2029

45 60C46917 Tải 2833/2023 02/10/2023 02/10/2028

46
Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ 

vận tải ô tô Đại Thành
60C25795 Tải 1457/2025 03/04/2025 03/04/2027

47 60S7560 Tải 1489/2025 08/04/2025 08/04/2027

48 60C19908 Tải 1459/2025 03/04/2025 03/04/2027

49 60C50626 Tải 1460/2025 03/04/2025 03/04/2027

50 60C16371 Tải 1458/2025 03/04/2025 03/04/2027

51 49C24263 Tải XT525004256 04/06/2025 04/06/2026

52 60H10746 Tải 1009/2025 06/03/2025 06/03/2030

53 60C46951 Tải 223/2025 13/01/2025 13/01/2030

54 60H22350 Tải 845/2025 24/02/2025 24/02/2030

55
Hợp tác xả Vận tải huyện Vĩnh 

Cửu
60F00431 Hợp đồng 731HĐ/2024 27/05/2024 27/05/2026

56 72H01995 Tải 2125/2023 05/07/2023 05/07/2025

57 60H04904 Tải 031/2025 06/01/2025 06/01/2026

58 51B28193 Hợp đồng 471HĐ/2025 18/03/2025 18/03/2026

59 60H04561 Container 504CT/2023 13/09/2023 13/09/2026

60 60C33869 Container 465CT/2024 23/04/2024 23/04/2026

61 60B04727 Hợp đồng 242HĐ/2024 01/03/2024 01/03/2027

62 51D48094 Tải 6131/2024 11/12/2024 11/12/2026

63
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Quyết 

Thắng
60M9226 Tải 1475/2025 04/04/2025 04/04/2027

64 60M1390 Tải 1474/2025 04/04/2025 04/04/2027

65 60C09148 Tải 4420/2024 30/07/2024 30/07/2026

66 60S5098 Tải 5005/2024 26/08/2024 26/08/2028

67 60B03535 Hợp đồng 1288HĐ/2024 02/08/2024 02/08/2026

68 60C40467 Tải 4422/2024 30/07/2024 30/07/2026

69
Hợp tác xã Nông nghiệp Thương 

mại dịch vụ Mã Đà
60C49895 Tải 4874/2024 13/08/2024 13/08/2025

70 60S9104 Tải 5467/2024 09/10/2024 09/10/2026

71 60C19333 Tải 5451/2024 07/10/2024 07/10/2026

72 51C98178 Tải XT7525003552 12/05/2025 12/05/2027

73
Công ty CP Tập đoàn vận tải Sài 

Gòn
60E01903 Taxi 283TX/2023 12/10/2023 12/10/2025

74 60A49448 Taxi 188TX/2021 18/10/2021 10/10/2025

75 60E00568 Taxi 064TX/2022 17/05/2022 17/05/2029

76 60E00852 Taxi 079TX/2025 09/01/2025 09/01/2027

77 60A26498 Taxi 540TX/2024 04/12/2024 04/12/2026

78
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Thành 

Công
60C27454 Container 568CT/2024 13/05/2024 13/05/2026

79 60C20011 Tải 3020/2024 31/05/2024 31/05/2026

80 60C27232 Tải 2395/2024 21/05/2024 21/05/2026

81 60C08159 Tải 5801/2024 15/11/2024 15/11/2026

82 60C34068 Tải 3092/2024 05/06/2024 05/06/2026

83
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Thống 

Nhất
51B12520 Hợp đồng 1987HĐ/2024 26/11/2024 31/12/2025

84 60C49505 Tải 731/2025 17/02/2025 17/02/2030



85 60C49743 Tải 732/2025 17/02/2025 17/02/2030

86 60C53851 Tải 678/2025 13/02/2025 13/02/2030

87 60C31967 Tải 3438/2022 15/11/2022 15/11/2027

88 60B01708 Hợp đồng 1253HĐ/2022 17/11/2022 17/11/2026

89 60B04998 Hợp đồng 2081HĐ/2024 03/12/2024 03/12/2026

90 60C25032 Tải 2741/2023 19/09/2023 19/09/2025

91 60C44690 Tải 3639/2024 24/06/2024 24/06/2026

92 60C35202 Tải 3347/2024 17/06/2024 17/06/2026

93 60H07058 Tải 3546/2022 18/11/2022 18/11/2027

94 60C30185 Tải 3638/2024 24/06/2024 24/06/2026

95 60B01900 Buýt 062BUS/2024 19/11/2024 19/11/2026

96 60B04835 Hợp đồng 2187HĐ/2024 13/12/2024 13/12/2026

97 60C33647 Tải 3443/2022 15/11/2022 15/11/2028

98 60C27208 Tải 3661/2022 29/11/2022 29/11/2027

99
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Đoàn 

Kết
60H04631 Tải 3866/2023 08/12/2023 08/12/2025

100
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Miền 

Nam
60C29118 Tải 3144/2020 19/03/2020 25/07/2025

101 60C29776 Tải 2609/2021 23/07/2021 25/07/2025

102 60C31165 Tải 2458/2023 14/08/2023 14/08/2025

103 60H19888 Container 930CT/2024 08/08/2024 08/08/2026

104 49H01468 Tải 269ĐK/2025 21/03/2025 21/03/2027

105 49H01487 Tải 270ĐK/2025 21/03/2025 21/03/2027

106 Hợp tác xã Đông Á 77C12481 Container 0075CT/2020 03/02/2020 12/09/2025

107 79H00317 Tải 0179/2021 16/03/2021 12/09/2025

108 79C05531 Tải 5623/2020 22/05/2020 12/09/2025

109 77C08217 Container 0982CT/2020 19/10/2020 12/09/2025

110 Công ty TNHH Trí Minh Phát 60B04408 Buýt 023BUS/2025 21/02/2025 21/02/2026

111
Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ 

Tân Phong
60B04393 Hợp đồng 1126HĐ/2023 26/07/2023 26/07/2026

112 60B04445 Hợp đồng 1125HĐ/2023 26/07/2023 26/07/2026

113 60H26003 Hợp đồng HĐ7525001422 20/05/2025 20/05/2030

114 60C27855 Tải 6498/2024 26/12/2024 26/12/2029

115 60H29936 Tải XT7525004160 02/06/2025 02/06/2030

116 60E01916 Hợp đồng 2360HĐ/2024 27/12/2024 27/12/2029

117 60H24311 Hợp đồng HĐ7525001743 17/06/2025 17/06/2030

118 60C29840 Container 1332CT/2024 27/12/2024 27/12/2029

119
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Long 

Bình
60C29373 Tải 24157/2019 29/11/2019 22/06/2025

120 60C42834 Tải 16941/2019 22/08/2019 22/06/2025

121 60C24544 Tải 16123/2019 01/08/2019 22/06/2025

122 60C42879 Tải 16942/2019 22/08/2019 22/06/2025

123 60C35372 Tải 20616/2019 10/10/2019 22/06/2025

124 79C14006 Tải 20222/2019 20/09/2019 22/06/2025

125 51C81630 Tải 16648/2019 19/08/2019 22/06/2025

126 51C81728 Tải 16647/2019 19/08/2019 22/06/2025

127 60H19713 Tải 795/2025 19/02/2025 19/02/2027

128
Công ty TNHH Kho bãi An Tin 

Vina
60LD04412 Container 501CT/2023 29/08/2023 29/08/2030



129
Công ty TNHH Mai Linh Đông 

Nam Bộ
36E00332 Taxi 057TX/2023 21/06/2023 21/06/2025

130
CN Công ty CP TĐ Mai Linh tại 

Đồng Nai
60A54768 Taxi 100TX/2022 12/08/2022 12/08/2029

131 60A87647 Taxi 531TX/2021 15/11/2021 15/11/2026

132 60A28868 Taxi 689TX/2021 25/11/2021 30/11/2027

133
CN Đồng Nai - Công ty TNHH 

Đồng Thúy
60F01671 Taxi 002TX/2024 03/01/2024 03/01/2026

134 60H16130 Taxi 399TX/2024 17/06/2024 17/06/2026

135
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Thành 

Phát
50H36722 Container 552CT/2024 09/05/2024 09/05/2029

136 60C37569 Tải 3773/2022 09/12/2022 09/12/2027

137 60C51047 Tải 3132/2024 06/06/2024 06/06/2026

138 51C81980 Tải 1075/2024 20/03/2024 20/03/2029

139 60C06022 Tải 25811/2019 19/12/2019 06/09/2025

140 60C27471 Tải 24847/2019 05/12/2019 06/09/2025

141 60C25900 Tải 08574/2020 28/08/2020 06/09/2025

142 60C51811 Container 1594CT/2019 27/12/2019 06/09/2025

143 60H19362 Tải 977CT/2024 14/08/2024 14/08/2027

144 60H20194 Container 1010CT/2024 29/08/2024 29/08/2025

145
Công ty CP Thương mại Dịch vụ 

Dầu khí Phúc Minh
60C38860 Tải 606/2024 25/12/2024 25/12/2030

146
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Đồng 

Tiến
60B01008 Hợp đồng 128HĐ/2025 14/01/2024 31/12/2027

147 60B04780 Hợp đồng 023HĐ/2024 04/01/2024 04/01/2026

148 51B32569 Hợp đồng 2134HĐ/2024 09/12/2024 09/12/2026

149 60H18687 Hợp đồng 1237HĐ/2024 29/07/2024 29/07/2026

150 60B05243 Hợp đồng 2328HĐ/2024 25/12/2024 31/12/2025

151 60B04276 Hợp đồng 005HĐ/2025 03/01/2025 03/01/2027

152 60B05176 Hợp đồng 223HĐ/2025 21/01/2025 21/01/2027

153 60C27615 Tải 6295/2024 20/12/2024 20/12/2026

154 60C24787 Tải 6576/2024 30/12/2024 30/12/2026

155 60C46086 Tải 152/2023 09/01/2023 31/12/2025

156 Công ty TNHH Nam Thịnh 60C08922 Tải 03229/2022 22/12/2022 22/12/2029

157 60H00816 Tải 273/2024 25/01/2024 25/01/2031

158 60H05859 Tải 1012CT/2022 21/12/2022 21/12/2029

159 Công ty CP Bảo Thắng 60H16481 Tải 5054/2024 28/08/2024 28/08/2031

160
Công ty TNHH MTV Tổng Công 

ty Cao su Đồng Nai
60C18267 Tải 3905/2024 03/07/2024 03/07/2031

161 60C00202 Tải 3897/2024 03/07/2024 03/07/2031

162 60V9130 Tải 3959/2024 03/07/2024 03/07/2031

163 60C32438 Tải 3954/2024 03/07/2024 03/07/2031

164 60C19642 Tải 3917/2024 03/07/2024 03/07/2031

165 60C32405 Tải 3961/2024 03/07/2024 03/07/2031

166 60C00299 Tải 3955/2024 03/07/2024 03/07/2031

167 60C31566 Tải 3919/2024 03/07/2024 03/07/2031

168 60V9185 Tải 3896/2024 03/07/2024 03/07/2031

169 60C04114 Tải 3901/2024 03/07/2024 03/07/2031

170 60C17905 Tải 3960/2024 03/07/2024 03/07/2031

171 60L7249 Tải 3964/2024 03/07/2024 31/12/2029



172 60M1082 Tải 3958/2024 03/07/2024 31/12/2030

173 60L6971 Tải 3944/2024 03/07/2024 31/12/2029

174 60M1265 Tải 3888/2024 03/07/2024 31/12/2030

175 60L7221 Tải 3939/2024 03/07/2024 31/12/2029

176 60L7276 Tải 3937/2024 03/07/2024 31/12/2029

177 60M1037 Tải 3885/2024 03/07/2024 31/12/2030

178 60L7275 Tải 3943/2024 03/07/2024 31/12/2029

179 60M1263 Tải 3886/2024 03/07/2024 31/12/2030

180 60L4603 Tải 3963/2024 03/07/2024 31/12/2028

181 60L7250 Tải 3936/2024 03/07/2024 31/12/2029

182 60M1028 Tải 3957/2024 03/07/2024 31/12/2030

183 60M1022 Tải 3956/2024 03/07/2024 31/12/2030

184 60M1029 Tải 3890/2024 03/07/2024 31/12/2030

185 60L7251 Tải 3942/2024 03/07/2024 31/12/2029

186 60M1031 Tải 3945/2024 03/07/2024 31/12/2030

187 60C32271 Tải 3918/2024 03/07/2024 03/07/2031

188 60V9111 Tải 3895/2024 03/07/2024 03/07/2031

189 60V9144 Tải 3893/2024 03/07/2024 03/07/2031

190 60C00298 Tải 3898/2024 03/07/2024 03/07/2031

191 60C18271 Tải 3915/2024 03/07/2024 03/07/2031

192 60V9175 Tải 3894/2024 03/07/2024 03/07/2031

193 60C04311 Tải 3900/2024 03/07/2024 03/07/2031

194 60C17925 Tải 3903/2024 03/07/2024 03/07/2031

195 60C19608 Tải 3916/2024 03/07/2024 03/07/2031

196 60V9162 Tải 3892/2024 03/07/2024 03/07/2031

197 60C04310 Tải 3899/2024 03/07/2024 03/07/2031

198 60C18264 Tải 3938/2024 03/07/2024 31/12/2029

199 60M1262 Tải 3965/2024 03/07/2024 31/12/2030

200 60L7248 Tải 3935/2024 03/07/2024 31/12/2029

201 60L4613 Tải 3934/2024 03/07/2024 31/12/2028

202 60M1264 Tải 3887/2024 03/07/2024 31/12/2030

203 60C18264 Tải 3974/2024 04/07/2024 04/07/2031

204 60C32464 Tải 3975/2024 04/07/2024 04/07/2031

205 60M1193 Tải 3889/2024 03/07/2024 31/12/2030

206 60L7213 Tải 3941/2024 03/07/2024 31/12/2029

207 60L7212 Tải 3940/2024 03/07/2024 31/12/2029

208 60C04113 Tải 3902/2024 03/07/2024 03/07/2031

209
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Long 

Khánh
60H25724 Buýt XB752500007 21/05/2025 21/05/2027

210 Công ty TNHH Gia Tuấn 60H07947 Container 559CT/2022 22/07/2022 22/07/2029

211 60C18387 Container 1072CT/2020 10/11/2020 05/11/2027

212 Công ty TNHH Ever Well 60LD02252 Tải 39111/2018 30/11/2018 30/11/2025

213 Công ty TNHH Đặng Vũ Phát 60C27088 Tải 2752/2023 20/09/2023 01/09/2025

214
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Tín 

Phát
60F00009 Hợp đồng 851HĐ/2024 06/06/2024 06/06/2026

215
CN Hợp tác xã Hòa Bình Xanh 

tại Đồng Nai
60E00528 Taxi 122TX/2022 16/09/2022 16/09/2029
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